
Phụ lục XV
HUYỆN NAM GIANG

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

1 Đường Hồ Chí Minh  

1.1 Từ cầu Sông Bung (Giáp Đông Giang) đến giáp 
nhà Bà Nhung 7 480.000

1.2 Từ nhà Bà Nhung đến cầu Thạnh Mỹ 6 1.080.000

1.3
Từ cầu Thạnh Mỹ đến đường vào Đội truyền tải 
điện (phía Đông đến hết Trường Tiểu học Zơ 
Nông)

3 3.000.000

1.4 Từ đường vào Đội truyền tải điện (Trường Tiểu 
học Zơ Nông) đến cầu Khe Điêng 2 3.600.000

1.5 Từ cầu Khe Điêng đến cầu Khe Rọm 1 4.200.000
1.6 Từ cầu khe Rọm đến giáp cầu khe Dung 3 3.000.000
1.7 Từ cầu khe Dung đến hết nhà ông Thắng 4 2.280.000

1.8 Từ nhà ông Thắng đến giáp ranh giới Thạnh Mỹ-
Cà Dy 5 1.872.000

2 Các đường nội thị  

2.1 Từ ngã 3 (giáp đường HCM phía Bắc) đến cầu 
khe Điêng 2 1.800.000

2.2 Từ cầu khe Điêng đến ngã 3 (giáp đường HCM 
phía Nam) 1 3.600.000

2.3 Đường vào khu phố Chợ (Đoạn từ Đường Nội thị 
đến giáp chợ) 1 3.680.000

2.4 Đường nhánh phía Tây Chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt 
đường= 5,5m) 1 2.200.000

2.5 Đường nhánh phía Nam Chợ mới Thạnh Mỹ (Mặt 
đường= 5,5m) 1 1.650.000

2.6
Đường vào cổng chính chợ mới Thạnh Mỹ (N9-
N7-N6, Từ đường nội thị (Nhà Ông Đê) đến hết 
Cổng Chợ)

1 2.750.000

2.7 Đường từ Cổng chợ chính đến giáp đường bao 
Sân vận động 1 2.000.000

2.8 Đường từ Cổng chợ đến đường bao Sân vận động 
(Đường Bê tông cũ). 1 1.200.000

2.9 Đường nhánh phía Đông Chợ Thạnh Mỹ 1 2.500.000

2.10
Đường vào Sân vận động huyện Nam Giang 
(Đường chính) (Mặt đường=7,5m) từ đường 
HCM đến Sân vận động

1 2.400.000

2.11 Đường vào khu đất của ông Cao Tám 1 2.040.000
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TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

2.12 Đường xung quanh sân vận động huyện Nam 
Giang (Mặt đường=7,5m); (N10-N6) 1 1.500.000

2.13 Đường vào khu Trung tâm hành chính huyện 1 3.600.000
2.14 Đường vào chùa Thạnh Mỹ  

- Đoạn từ Đường HCM đến hết khu khai thác quỹ 
đất 1 2.160.000

- Đoạn từ khu khai thác quỹ đất đến chùa Thạnh 
Mỹ 2 1.200.000

2.15

Đường vào Đội truyền tải điện: đoạn từ Đường 
HCM (cách mép đường 30m) qua Trụ sở Truyền 
tải điện Nam Giang đến giáp khu D (khu khai thác 
quỹ đất tổ 2, phía Nam và phía Tây đường)

1 2.160.000

2.16 Các đường nhánh khu khai thác quỹ đất tổ 2  
- Khu A, 44 lô (A1-A45) 1 3.000.000
- Khu B, 26 lô (B1-B226) 1 3.000.000
- Khu C, 31 lô (C1-C31) 1 3.000.000
- Khu D, 27 lô (D1-D27) 1 2.160.000
- Khu E (đất tái định cư) 1 3.000.000

2.17
Đường có mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m) thuộc 
khu dân cư sân vận động huyện Nam Giang (trừ 
nút N6-N10)

1 1.050.000

2.18
Đường trong khu trung tâm hành chính huyện 
(Đoạn từ đường vào Tổ dân phố Mực đến hết Trụ 
sở Chi cục thi hành án huyện)

1 2.500.000

3 Đường Trường Sơn Đông  

3.1 Đoạn cách mốc lộ đường HCM 25m đến hết nhà 
Ông Tĩnh 1 780.000

3.2 Đoạn từ nhà ông Tĩnh đến hết đất làng Thanh niên 
lập nghiệp 2 480.000

3.3 Từ ranh giới khu đất làng TNLN đến giáp ranh 
giới huyện Nông Sơn 3 360.000

4 Quốc lộ 14B  

- Từ ranh giới Nam Giang - Đại Lộc đến cầu Thạnh 
Mỹ 1 1.500.000

5 Đường vào nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ 1 1.200.000

6 Đường Nhánh vào Mỏ đá nhà máy Xi măng 
Thạnh Mỹ 1 432.000

7 Đường vào tổ dân phố Thạnh Mỹ 3 1 432.000
8 Đường vào tổ dân phố Đồng Râm  

8.1 Đoạn cách mốc lộ giới đường HCM 25m đến dốc 
đá 1 600.000
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TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

8.2 Từ dốc đá đến hết tổ dân phố Đồng Râm 1 360.000
9 Đường vào tổ dân phố Mực  
…   

10 Đường vào sân vận động Thạnh Mỹ (Từ đường 
HCM đến nghĩa trang Thạnh Mỹ) 1 2.040.000

11 Đường vào Khe Rọm 1 720.000

12 Đường bên cạnh Trụ sở Thủy điện A Vương 
đến giáp đường vào khe Rọm 1 720.000

13 Đường vào Trường Tiểu học Thạnh Mỹ (cũ) 1 1.800.000
14 Đường từ nhà Ông Mạnh đến nhà Ông Bia 1 600.000

15
Đường vào Trường Tiểu học Thạnh Mỹ mới 
(Từ đường HCM đến hết Trường Tiểu học 
Thạnh Mỹ)

1 1.680.000

16
Đường Nhánh giáp sân vận động Thạnh Mỹ 
(Từ đường vào Làng Mực đến hết Sân Vận 
động)

1 1.200.000

17 Các tuyến đường bê tông có mặt đường rộng 
trên 2,5m 1 540.000

18 Các tuyến đường bê tông có mặt đường rộng 
dưới 2,5m 1 420.000

19 Đường vào giáp Chi nhánh NHNN&PTNT 
huyện 1 720.000

20 Đường vào Bến xe Thạnh Mỹ (Từ đường vào 
Đồng Râm đến Bến xe Thạnh Mỹ 1 840.000

21 Các vị trí còn lại trên địa bàn thị trấn Thạnh 
Mỹ 1 350.000

22 Đường xung quanh chợ Thạnh Mỹ cũ 1 1.000.000

23 Đường có mặt cắt 19,5m (4m-7,5m-8m) thuộc 
khu dân cư sân vận động huyện Nam Giang 1 1.500.000

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

I Xã Cà Dy  
1 Đường Hồ Chí Minh  

1.1 Đoạn từ ranh giới Thạnh Mỹ-Cà Dy đến Cầu Khe 
Long 3 600.000

1.2 Đoạn từ Cầu Khe Long đến hết nhà ông Mười 2 720.000
1.3 Đoạn từ nhà ông Mười đến Cầu Bến Giằng 1 960.000
1.4 Đoạn từ Cầu Bến Giằng đến Cầu C5 3 600.000
1.5 Đoạn từ Cầu C5 đến Cầu Xơi 4 528.000
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TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

1.6 Đoạn từ Cầu Xơi đến Cầu khe Giẻ 5 480.000

1.7 Đoạn từ Cầu Khe Giẻ đến giáp ranh giới huyện 
Phước Sơn 6 384.000

2 Quốc lộ 14D  

- Đất 2 bên Quốc lộ 14D Đoạn từ Cầu Bến Giằng 
đến Khe Zơ Măng (Giáp xã Tà Bhing) 1 375.000

3 Các tuyến đường trong Khu trung tâm hành 
chính huyện tại Bến Giằng 1 270.000

4 Các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã 1 84.000
5 Đường tái định cư thôn Pà Dồn 1 96.000
6 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Cà Dy 1 72.000
II Xã Tà Bhing  
1 Quốc lộ 14D  

1.1 Đoạn từ Khe Zơ Măng (Giáp xã Cà Dy) đến Khe 
Gơ Ur 2 276.000

1.2 Đoạn từ Khe Gơ Ur đến hết nhà ông Huệ 1 420.000

1.3 Đoạn từ nhà ông Huệ đến giáp ranh giới xã Tà 
Pơơ-Tà Bhing 3 144.000

2 Đường vào khu du lịch Thác Grăng 1 180.000

3 Đường bê tông Pà Xua đoạn từ nhà Gươl đến 
giáp Quốc lộ 14D 1 144.000

4 Các tuyến đường bê tông còn lại trên địa bàn 
xã 1 84.000

5 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Tà Bhing 1 72.000
III Xã Tà Pơơ  
1 Quốc lộ 14D  

1.1 Đoạn từ giáp ranh giới xã Tà Bhing đến cống đầu 
thôn Pà Tôi 2 144.000

1.2 Từ cống đầu thôn Pà Tôi đến ngã 3 đường đi thôn 
2 1 360.000

1.3 Từ ngã 3 đường đi thôn 2 đến cầu khe Vinh 3 120.000
2 Đường ĐH 1.NG  

2.1 Cách QL 14D 25m đến đường vào Nhà Điều 
hành TĐ Sông Bung 4 1 108.000

2.2 Đoạn từ đường vào Nhà Điều hành TĐ Sông 
Bung 4 đến Cầu Sông Bung 2 96.000

2.3 Đoạn từ Cầu Sông Bung đến Cống đầu khu Tái 
định cư Pà Păng - Thôn 2 3 84.000

3 Các tuyến đường bê tông còn lại trên địa bàn 
xã 1 84.000

4 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Tà Pơơ 1 72.000
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TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

5 Các tuyến đường bê tông khu Tái định cư Pà 
Păng - Thôn 2 3 84.000

IV Xã Chà Vàl  
1 Quốc lộ 14D  

1.1 Đoạn từ Cầu Khe Vinh đến giáp nhà ông Hoàng 7 150.000

1.2 Đoạn từ nhà Ông Hoàng đến hết khu Tái định cư 
Bố Dí 5 240.000

1.3 Đoạn từ cuối khu Tái định cư Bố Dí đến Cầu Tà 
Ul 7 150.000

1.4 Đoạn từ Cầu Tà Ul đến hết nhà ông Tết 6 225.000

1.5 Đoạn từ nhà ông Tết đến giáp đường vào xã Đắc 
Pre (Cần Đôn) 4 375.000

1.6 Đoạn từ đường vào xã Đắc Pre (Cần Đôn) đến 
giáp cầu suối Tring 2 900.000

1.7 Đoạn từ cầu suối Tring (Từ nhà văn hóa thôn A 
Bát) đến Trạm phát thanh - PLTH 1 1.500.000

1.8 Đoạn từ Trạm phát thanh - PLTH đến đến ranh 
giới xã La Dê - Chà Vàl 3 750.000

2 Đất xung quanh Chợ Chà Vàl (Có mặt tiền 
tiếp giáp với sân chợ và đường vào Chợ) 1 1.050.000

3 Đất dọc 2 bên tuyến đường khu tái định cư Bố 
Dí 1 120.000

4 ĐH 3.NG  

4.1 Đoạn ngã tư Chà Vàl đến giáp nhà ông Pơ Loong 
Hưi 1 300.000

4.2 Đoạn nhà ông Hưi đến giáp ranh giới xã Chà Vàl-
Đắc Tôi 2 144.000

5 ĐH 5.NG  

-
Từ đường Quốc lộ 14D (Đường vào xã Đắc Pre 
thôn Cần Đôl, cách mốc lộ giới mỗi bên 25m) 
đến giáp ranh giới xã Chà Vàl-Đắc Pre

1 120.000

6 ĐH2.NG  
6.1 Ngã tư Chà Vàl đến ngã 3 đường bê tông A Bát 1 540.000

6.2 Đoạn từ ngã 3 đường bê tông thôn A Bát đến hết 
nhà Ông Tơ Ngôl Đưa 2 240.000

6.3 Đoạn từ nhà Ông Tơ Ngôl Đưa đến giáp ranh 
giới xã Chà Vàl-Zuôih 3 120.000

7 Đường vào thôn La Bơ B-La Bơ A 1 120.000
8 Đường bê tông  

8.1 Đường bê tông A Bát (giáp đường đi Zuôih đến 1 159.000
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TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

hết nhà Ông A Rấl Mích)

8.2 Đường bê tông từ nhà ông Tơ Đênh Sơn đến giáp 
suối khe Tring 1 120.000

8.3 Đường bê tông từ cây xăng đến nhà ông Bnướch 
Bíh 1 96.000

8.4 Đường bê tông vào thôn A Ding (Từ giáp QL 
14D đến hết nhà Ông Pơ Loong Trớt) 1 96.000

9 Các tuyến đường bê tông còn lại trên địa bàn 
xã 1 84.000

10 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Chà Vàl 1 72.000
11 ĐH 6.NG  

- Giáp đường Quốc lộ 14D đến ranh giới Chaval 
Đắc Tôi (thôn Lơ Bơ)  1 120.000

12 Khu khai thác quỹ đất chợ Chà Vàl  
12.1 Khu A 1 1.570.000
12.2 Khu B 1 830.000
12.3 Khu C 1 1.010.000

V Xã La Dêê  
1 Đất 2 bên Quốc lộ 14D  

1.1 Đoạn từ Ranh giới xã Chà Vàl-La Dê đến Đài 
tưởng niệm 1 360.000

1.2 Đoạn từ Đài tưởng niệm đến km73 3 240.000
1.3 Đoạn từ Km73 đến Giáp Biên giới Việt Lào 2 300.000
2 Đường Đắc Ốc đi thôn Đắc Pênh  

2.1 Đoạn giáp QL 14D đến cầu suối La Dê 1 180.000
2.2 Đoạn từ Cầu suối La Dê đến cuối thôn Đắc Pênh 2 96.000
3 Các tuyến đường bê tông còn lại trên địa bàn xã 1 84.000
4 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã La Dê 1 72.000
5 Đường ĐH 4.NG  
- Từ Quốc lộ 14D đến khe Zum 1 96.000

VI Xã Đắc Tôi  
1 Đường ĐH  

1.1 ĐH 3.NG  

- Đoạn đường từ giáp ranh xã Chà Vàl đến giáp trụ 
sở UBND xã Đắc Tôi (phía Chà Vàl) 1 144.000

1.3 ĐH 7.NG  

-
Đường giao thông La La (đoạn từ đầu đường giao 
thông La La (ngã tư) đến giáp ranh giới Đắc Pre - 
Đắc Tôi)

3 108.000

2 Đường giao thông liên thôn  
2.1 Đoạn từ khu TT hành chính xã đến cuối thôn Đắc 1 120.000



7

TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

Rích

2.2 Đoạn từ Nhà Ông Zơ Râm Mói đến giáp ranh xã 
Chà Vàl thôn Lơ Bơ B 1 96.000

2.3 Đoạn từ nhà ông Zơ Râm Nó đến nhà văn hóa 
thôn Đắc Tà Vâng 1 96.000

2.4 Đoạn từ ngã 3 cầu Chà poai xóm 10 đến giáp nhà 
ông Hiên Hốt thôn 56b 1 84.000

2.5 Đoạn từ ngã ba nhà ông Zơ Râm Vực đến nhà 
ông Zơ Râm Thiệu 1 84.000

3 Các tuyến đường bê tông nông thôn trên địa 
bàn xã 1 84.000

4 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Đắc Tôi 1 72.000
5 Đường liên xã  

 Từ giáp trụ sở UBND (phía Chà Vàl) đến giáp 
ranh giới xã Đắc Pre 2 120.000

6 Đường vào khu TĐC xã Đắc Tôi đoạn từ cổng 
chào xã Đắc Tôi đến nhà Ông Viếng 1 96.000

VII Xã Đắc Pre  
1 Đường liên xã  

1.1 Đoạn giáp ranh xã Đắc Pre-Đắc Tôi đến cầu thôn 
56A-56B 1 120.000

1.2 Đoạn từ cầu 56A-56B đến Cầu Đắc Pre-Đắc 
Pring 2 108.000

1.3 Đoạn từ Cầu Đắc Pre-Đắc Pring đến giáp ranh 
giới xã Đắc Pre-Đắc Pring 3 96.000

1.4 Đoạn từ cầu Đắc Pre - Đắc Pring đến nhà ông 
Hiên Vưn 3 96.000

1.5
Đường giao thông La la: Đoạn giáp xã Đắc Tôi 
đến giáp đường tuần tra biên giới trên địa phận xã 
Đắc Pre

2 108.000

2 Đường liên thôn  

2.1 Đoạn từ Cầu thôn 56A-56B đến giáp ranh giới xã 
Chà Vàl đi Cần Đon (đồi Pơ Chíp ) 1 144.000

2.2 Đoạn từ cầu 56A-56B đến Cầu E83 1 96.000
3 Các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã 1 84.000
4 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Đắc Pre 1 72.000

VIII Xã Đắc Pring  
1 ĐH 3.NG  

1.1 Đoạn giáp ranh xã Đắc Pre-Đắc Pring giáp đồn 
Biên phòng Đắc Pring 3 96.000

1.2 Đoạn giáp đồn Biên phòng Đắc Pring đến giáp 2 108.000
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TT Tên đơn vị hành chính/Ranh giới thửa đất Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

nhà ông Giúp
1.3 Đoạn giáp nhà ông Giúp đến trụ sở UBND xã 1 120.000

1.4 Đoạn từ UBND xã đến hết nhà ông Hiền Hon 
thôn 48 2 108.000

2 Các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã 1 84.000
3 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Đắc Pring 1 72.000

IX Xã Zuôih  
1 ĐH2.NG  

1.1 Đoạn giáp ranh xã Chà Vàl-Zuôih đến khe A Pới 
(nhà ông Bling Bơ) 2 96.000

1.2 Đoạn từ khe A Pới đến giáp đường vào khu TĐC 
Pà Đhí (nhà ông Bling Đhếch) 1 120.000

1.3 Đoạn từ đường vào khu TĐC Pà Đhí (nhà ông 
Bling Đhếch) Đến đập sông bung 2 2 96.000

2 Các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã 1 84.000
3 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Zuôih 1 72.000
4 Đường liên xã  

- Đường vào khu Tái định cư Pà Rum A, Pà Rum 
B, Pà Đhí 2 96.000

5 Đường vào khu dân cư Công Dồn 2 96.000
X Xã La Êê  
1 ĐH 4.NG  

1.1 Đoạn từ Cầu Khe Zum đến ranh giới thôn Pa Lan 3 84.000

1.2 Đoạn từ ranh giới thôn Pa Lan đường vào thôn 
Đắc Ngol 1 108.000

1.3 Đoạn từ đường vào thôn Đắc Ngol đến giáp ranh 
giới xã Chơ Chun 2 96.000

2 Các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã 1 84.000
3 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã La Êê 1 72.000
4 Đường liên thôn: đường lên thôn Đắc Ngol 2 96.000

XI Xã Chơ Chun  
1 ĐH 4.NG
- Đoạn từ ranh giới xã La Ê đến giáp sông Bung 1 96.000
2 Đường vào thôn A Sò 1 84.000

3 Đường vào trụ sở xã: Đoạn từ ngã ba thôn 
Blang đến nhà A Viết Mia 1 96.000

4 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã Chơ Chun 1 72.000
5 Các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã 1 84.000
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III. BÃI BỎ: 
Đối với đất ở nông thôn:
- Xã Tà Pơơ: Bãi bỏ khoản 2.4 thuộc Mục 2: Đường vào Khu tái định cư Pà 
Păng -Thôn 2 (nay điều chỉnh thành Đường ĐH 1.NG)
- Xã Đắc Tôi: Bãi bỏ khoản 1.2 thuộc Mục 1: Đường liên xã (nay điều chỉnh 
thành Đường ĐH)
- Xã Zuôih: Bãi bỏ khoản 1.4 thuộc Mục 1: Đường liên xã Chà Vàl-Zuôih (nay 
điều chỉnh thành ĐH 2.NG)
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